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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN

1 Cơ sở pháp lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện

Ngày 24/5/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 3254/TTr-BNN-KTHT đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Ngày 21/6/2022 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3818/VPCP-NN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý giao “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong tháng 12/2022; các nội dung chính sách phải đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, khả thi, đúng thẩm quyền của Chính phủ, phù hợp với quy định của pháp luật”; sau đó cho phép lùi thời gian trình Chính phủ sang tháng 3/2023 tại Công văn số 7831/VPCP-NN ngày 22/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay Việt Nam có khoảng 17 triệu hộ nông dân sản xuất nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; trong đó có nhiều hộ nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại với quy mô đất đai lớn theo hướng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ, mang lại giá trị kinh tế cao, ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, phần lớn các trang trại hiện nay phát triển còn mang tính tự phát, quy mô sản xuất (đất đai, lao động, vốn) của nhiều trang trại còn nhỏ; một số trang trại ngoài hoạt động nông nghiệp còn kết hợp hoạt động du lịch hoặc sản xuất phi nông nghiệp; nhưng các hoạt động này hầu hết phát triển tự phát, không có quy hoạch, không tuân thủ quy định về đất đai, xây dựng; trong đó các trang trại kết hợp du lịch hầu hết chưa có giấy phép hoạt động du lịch, lao động không được đào tạo nên thiếu kiến thức và kỹ năng về du 1ịch. 

Về chính sách hỗ trợ cho kinh tế trang trại hiện nay đang thực hiện theo định hướng của Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ thông qua việc lồng ghép hỗ trợ cho kinh tế trang trại trong các chính sách hỗ trợ chung cho các đối tượng khác thông qua các văn bản Luật và văn bản hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của các trang trại còn khó khăn, do: Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại nằm tản mạn ở nhiều văn bản; sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi chính sách hỗ trợ trang trại còn kém hiệu quả, thủ tục hành chính để thực hiện một số chính sách hỗ trợ còn rườm rà; sự phối hợp của các cơ quan chuyên ngành trong việc hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ trang trại còn nhiều bất cập. Để tạo điều kiện cho các chủ trang trại tiếp cận chính sách hỗ trợ, bên canh việc hệ thống hóa và ban hành thêm các chính sách hỗ trợ trang trại cần thiết phải ban hành các thủ tục hành chính để triển khai việc hỗ trợ của nhà nước có hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế trên, trong dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại đã xây dựng các nội dung về quản lý nhà nước và chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế trang trại, trong đó có 05 thủ tục hành chính được ban hành mới gồm:

- Thủ tục 1: Đăng ký danh mục hỗ trợ kinh tế trang trại.

- Thủ tục 2: Phê duyệt chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại.

- Thủ tục 3: Thanh toán tiền hỗ trợ.

- Thủ tục 4: Đăng ký, kê khai thông tin về trang trại lần đầu.

- Thủ tục 5: Khai bổ sung hoặc thay đổi thông tin về trang trại.

Đây là những thủ tục hành chính cần thiết để quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại đúng đối tượng và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện việc hỗ trợ trang trại được thống nhất, khách quan, phản ánh đúng nhu cần cần hỗ trợ, chống lãng phí các nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của chủ trang trại khi tiếp cận để hưởng chính sách.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đối với những thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới

a) Thủ tục 1: Đăng ký danh mục hỗ trợ kinh tế trang trại (quy định tại Điều 11 dự thảo Nghị định)
- Sự cần thiết: Việc đăng ký danh mục hỗ trợ kinh tế trang trại nhằm xác định các trang trại có nhu cầu hưởng chính sách hỗ là nhiệm vụ Nhà nước cần quản lý để việc thực hiện hỗ trợ được thực hiện thống nhất, khách quan, phản ánh đúng nhu cần cần hỗ trợ, chống lãng phí các nguồn lực của Nhà nước. Việc hỗ trợ phải đúng mục đích, đúng nhu cầu; việc bố trí ngân sách hỗ trợ phải được sử dụng có hiệu quả, thiết thực và được giải ngân theo đúng kế hoạch; do đó cần thiết phải có bước đăng ký để lập kế hoạch tài chính trình cơ quan có thẩm quyền bố trí ngân sách đưa vào kế hoạch thực hiện.

- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính: Được ban hành theo đúng thẩm quyền; không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác. 

- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính: 
Tên thủ tục hành chính được quy định rõ ràng và cụ thể; chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này.

Trình tự thực hiện: Được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện (bao gồm các bước: Nộp, tiếp nhận, trình, phê duyệt danh mục hỗ trợ, thông báo kết quả); cách thức thực hiện; hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; phí, lệ phí; mẫu đơn; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Áp dụng cơ chế liên thông.  Không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng 03 hình thức (trực tiếp, gửi bưu chính, qua điện tử).

Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ chỉ có 01 thành phần (đơn đề nghị hỗ trợ trang trại), được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ nộp 01 bộ.
Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng và cụ thể: Thời hạn chủ trang trại gửi đơn đề nghị hỗ trợ theo văn bản thông báo của UBND cấp huyện. Thời hạn trả kết quả là 05 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt danh mục hỗ trợ kinh tế trang trại.

Đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức trong nước (Chủ trang trại và UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế cấp huyện). Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10.000 đối tượng, trong đó 5.500 cá nhân và 4.500 tổ chức.
Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể.

Phí, lệ phí và các chi phí khác: Không quy định. 

Mẫu đơn, tờ khai: Có quy định 01 mẫu đơn.
Yêu cầu, điều kiện: Có 01 yêu cầu, điều kiện là chủ trang trại đã đăng ký, kê khai thông tin về trang trại.

Kết quả thực hiện: Là văn bản thông báo của UBND cấp huyện bằng bản giấy hoặc điện tử, được mẫu hóa; không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có hiệu lực tại địa phương.

- Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 1:   357.884.250 đồng.

b) Thủ tục 2: Phê duyệt chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại (quy định tại Điều 12 dự thảo Nghị định)
- Sự cần thiết: Thẩm định, phê duyệt chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại là nhiệm vụ Nhà nước cần quản lý để việc thực hiện hỗ trợ được thực hiện thống nhất, khách quan, phản ánh đúng nhu cần cần hỗ trợ, chống lãng phí các nguồn lực của Nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Chủ trang trại khi tiếp cận để hưởng chính sách. Lý do quy định thủ tục hành chính này vì đây là những bước cơ bản để xem xét lựa chọn trang trại được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước một cách khách quan, đúng nhu cầu cần hỗ trợ, chống lãng phí các nguồn lực của Nhà nước.
- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính: Được ban hành theo đúng thẩm quyền; không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác. 

- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính: 

Tên thủ tục hành chính được quy định rõ ràng và cụ thể; chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này.

Trình tự thực hiện: Được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện (bao gồm các bước: Nộp, tiếp nhận, thẩm định, thông báo kết quả duyệt hồ sơ hỗ trợ); cách thức thực hiện; hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; phí, lệ phí; mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Áp dụng cơ chế liên thông.  Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng 02 hình thức (trực tiếp và qua điện tử).

Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ có 05 thành phần (Đơn đề nghị hỗ trợ của chủ trang trại; bản thuyết minh đề nghị hỗ trợ trang trại; bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê đất của Nhà nước; hợp đồng thuê đất với tổ chức, cá nhân khác còn thời hạn trên 2 năm; bản sao giấy chứng nhận kinh tế trang trại; giấy ủy quyền cho người đại diện trong trường hợp trang trại của nhóm cá nhân hỗ trợ nhóm trang trại thành lập hợp tác xã), được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ nộp 02 bộ (gồm 01 bộ bản giấy và 01 bộ bằng bản điện tử).

Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng và cụ thể: Thời hạn chủ trang trại bổ sung hồ sơ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Thời hạn tổ chức cuộc họp thẩm định là 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi trong thông báo. Thời hạn trả kết quả không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (hoặc ngày quy định hết hạn nộp hồ sơ).

Đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức trong nước (Chủ trang trại và UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn liên quan cấp huyện, UBND cấp xã). Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10.000 đối tượng, trong đó 5.500 cá nhân và 4.500 tổ chức.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể.

Phí, lệ phí và các chi phí khác: Không quy định. 

Mẫu đơn, tờ khai: Có quy định 02 mẫu (Đơn đề nghị hỗ trợ của chủ trang trại và Bản thuyết minh đề nghị hỗ trợ trang trại).

Yêu cầu, điều kiện: Có 04 yêu cầu, điều kiện (Trang trại phù hợp với quy hoạch của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; có giấy chứng nhận kinh tế trang trại; đất đai sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật).
Kết quả thực hiện: Là Quyết định phê duyệt phê duyệt hỗ trợ trang trại hoặc văn bản thông báo trang trại không đủ điều kiện hỗ trợ bằng bản giấy hoặc điện tử, được mẫu hóa; không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có hiệu lực tại địa phương.
- Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 2:   785.441.250 đồng.

c) Thủ tục 3: Thanh toán tiền hỗ trợ (quy định tại khoản 3 Điều 12 dự thảo Nghị định) 
- Sự cần thiết: Để giải ngân vốn hỗ trợ cần phải thực hiện quy trình thanh toán hỗ trợ để chủ trang trại nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước theo chính sách đã được duyệt.

- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính: Được ban hành theo đúng thẩm quyền; không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác. 

- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính: 

Tên thủ tục hành chính được quy định rõ ràng và cụ thể; chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này.

Trình tự thực hiện: Thủ tục hành chính có nội dung và trình tự các bước đơn giản (chỉ có nộp, tiếp nhận); có quy định về hồ sơ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, mẫu đơn nhưng không quy định về thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, trả kết quả vì được thực hiện theo quy định tại các văn bản khác và thanh toán qua Kho bạc nhà nước. Áp dụng cơ chế liên thông. Không quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện vì việc thanh toán qua Kho bạc nhà nước thực hiện theo quy định tại văn bản khác. Không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước do việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế được thực hiện trước khi chủ trang trại gửi đề nghị thanh toán, trong hồ sơ có biên bản nghiệm thu.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả thông qua hình thức chuyển khoản.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ có 03 thành phần (giấy đề nghị thanh toán tiền hỗ trợ; biên bản nghiệm thu kết quả hỗ trợ; tài liệu, hồ sơ thanh toán theo quy định của pháp luật và quy định của Kho bạc Nhà nước) được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ nộp 01 bộ bằng bản giấy.

Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng và cụ thể: Thời gian thanh toán không quá 20 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Chủ trang trại.

Đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức trong nước (Chủ trang trại và Cơ quan được giao quản lý vốn hỗ trợ, Kho bạc nhà nước). Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10.000 đối tượng, trong đó 5.500 cá nhân và 4.500 tổ chức.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể.

Phí, lệ phí và các chi phí khác: Không quy định. 

Mẫu đơn, tờ khai: Có quy định 02 mẫu (Đề nghị thanh toán tiền hỗ trợ và Biên bản nghiệm thu kết quả hỗ trợ trang trại).

Yêu cầu, điều kiện: Có 01 yêu cầu, điều kiện là chủ trang trại được phê duyệt hỗ trợ.

Kết quả thực hiện: Là Tiền chủ trang trại nhận chuyển khoản từ Kho bạc nhà nước; không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực.

- Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 3:   1.071.056.250 đồng.

d) Thủ tục 4: Đăng ký, kê khai thông tin về trang trại lần đầu (quy định tại các khoản: 1, 3 Điều 14 và các khoản: 1, 2, 3, 4, 7 Điều 15 dự thảo Nghị định)
- Sự cần thiết: Việc đăng ký, kê khai thông tin về trang trại lần đầu giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có đủ thông tin để xác định đối tượng và thực hiện việc công nhận trang trại đủ tiêu chí, điều kiện làm căn cứ thực hiện việc quản lý nhà nước và triển khai chính sách hỗ trợ.

- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính: Được ban hành theo đúng thẩm quyền; không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác. 

- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính: 

Tên thủ tục hành chính được quy định rõ ràng và cụ thể; chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này.

Trình tự thực hiện: Thủ tục hành chính được hướng dẫn trình tự từng nội dung và trình tự các bước thực hiện (bao gồm các bước: Nộp, tiếp nhận, trình hồ sơ, ký giấy chứng nhận, trả kết quả); cách thức thực hiện; hồ sơ; mẫu tờ khai; thời gian nộp hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; phí, lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Áp dụng cơ chế liên thông. Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ có 02 thành phần (Tờ khai kinh tế trang trại và Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất), được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ nộp 01 bộ bản giấy.

Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng và cụ thể: Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký, kê khai thông tin lần đầu trước ngày 15/11 hàng năm. Thời hạn UBND cấp huyện, tỉnh cấp giấy chứng nhận là 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kê khai. Thời hạn trả kết quả: kể từ ngày 15/01 năm sau (hoặc 15 ngày kể từ ngày ký giấy chứng nhận).

Đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức trong nước: Chủ trang trại và Cơ quan tiếp nhận, xử lý, trình (cấp xã là UBND cấp xã, cấp huyện là Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế, cấp tỉnh là Sở Nông nghiệp và PTNT); cơ quan ký giấy chứng nhận (cấp huyện là UBND cấp huyện, cấp tỉnh là UBND cấp tỉnh). Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Năm đầu khoảng 25.000 đối tượng, trong đó 15.000 cá nhân và 10.000 tổ chức (UBND xã, thị trấn, huyện, tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT và Phòng Nông nghiệp và PTNT). Các năm sau bình quân mỗi năm có khoảng 300 đối tượng, trong đó 100 cá nhân và 200 tổ chức (UBND xã, thị trấn, huyện, tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT và Phòng Nông nghiệp và PTNT).

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể.

Phí, lệ phí và các chi phí khác: Không quy định. 

Mẫu đơn, tờ khai: Có quy định 01 mẫu là Tờ khai kinh tế trang trại.

Yêu cầu, điều kiện: Có 02 yêu cầu, điều kiện (Trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại và Chưa đăng ký, kê khai thông tin).

Kết quả thực hiện: Là Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bằng bản giấy, được mẫu hóa; không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có hiệu lực tại địa phương.

- Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 4:   1.752.637.500 đồng.

đ) Thủ tục 5: Khai bổ sung (hoặc thay đổi) thông tin về trang trại (quy định tại các khoản: 2, 3 Điều 14 và các khoản: 1, 2, 3, 4,5, 7 Điều 15 dự thảo Nghị định)
- Sự cần thiết: Việc kê khai bổ sung (hoặc thay đổi) thông tin về trang trại hàng năm giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có đủ thông tin thay đổi và hoạt động của trang trại hàng năm và cấp lại giấy chứng nhận theo nội dung thay đổi khi chủ trang trại đề nghị.

- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính: Được ban hành theo đúng thẩm quyền; không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác. 

- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính: 

Tên thủ tục hành chính được quy định rõ ràng và cụ thể; chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này.

Trình tự thực hiện: Thủ tục hành chính được hướng dẫn trình tự từng nội dung và trình tự các bước thực hiện (bao gồm các bước: Nộp, tiếp nhận, trình hồ sơ, ký giấy chứng nhận, trả kết quả); cách thức thực hiện; hồ sơ; mẫu tờ khai; thời gian nộp hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; phí, lệ phí; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện. Áp dụng cơ chế liên thông. Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ có 02 thành phần (Tờ khai bổ sung (hoặc thay đổi) thông tin về trang trại và Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê đất của Nhà nước; hợp đồng thuê đất với tổ chức, cá nhân khác; giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng trang trại nếu có), được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ nộp 01 bộ bản giấy.

Thời hạn giải quyết được quy định rõ ràng và cụ thể: Thời hạn gửi hồ sơ kê khai bổ sung (hoặc thay đổi) thông tin từ ngày 10/11 đến ngày 15/11 hàng năm. Thời hạn UBND cấp huyện, tỉnh cấp giấy chứng nhận là 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kê khai. Thời hạn trả kết quả: kể từ ngày 15/01 năm sau (hoặc 15 ngày kể từ ngày ký giấy chứng nhận).

Đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức trong nước: Chủ trang trại và cơ quan tiếp nhận, xử lý, trình (cấp xã là UBND cấp xã, cấp huyện là Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế, cấp tỉnh là Sở Nông nghiệp và PTNT) và cơ quan ký giấy chứng nhận (cấp huyện là UBND cấp huyện, cấp tỉnh là UBND cấp tỉnh). Phạm vi áp dụng trên toàn quốc. Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: Bình quân hàng năm có khoảng 100 đối tượng trang trại và 200 tổ chức (UBND xã, thị trấn, huyện, tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT và Phòng Nông nghiệp và PTNT)tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể.

Phí, lệ phí và các chi phí khác: Không quy định. 

Mẫu đơn, tờ khai: Có quy định 01 mẫu là Tờ khai bổ sung (hoặc thay đổi) thông tin về trang trại.

Yêu cầu, điều kiện: Có 02 yêu cầu, điều kiện (Trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trại đã đăng ký, kê khai thông tin lần đầu hoặc và Chủ trang trại nhận chuyển nhượng lại trang trại của người khác đã đăng ký, kê khai thông tin lần đầu).

Kết quả thực hiện: Là Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bằng bản giấy cấp lại, được mẫu hóa; không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực; phạm vi có hiệu lực tại địa phương.

- Tổng chi phí thực hiện thủ tục hành chính 5:   11.684.250 đồng.

 (Nội dung chi tiết đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM và Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM kèm theo).

2. Đối với những thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung

Không có thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung.

3. Đối với những thủ tục hành chính được bãi bỏ

Không có thủ tục hành chính được bãi bỏ.

III. LẤY Ý KIẾN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 5557/BNN-KTHT ngày 22/8/2022 gửi các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Nghị định, trong đó có nội dung về các thủ tục hành chính trên. 

Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại đã được gửi xin ý kiến góp ý của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT (cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ). Các ý kiến đã được tiếp thu chỉnh sửa trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định./.
